
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thửa đất số 403, 404, 405, Tờ bản đồ số D3(DC14), Đường Lê Thị Trung, Khu phố 
Bình Phước A , Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt 
Nam

16/01/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT TURA BÌNH DƯƠNG

3703184638

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NỘI THẤT TURA BÌNH DƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TURA BINH DUONG FURNITURE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TURA BINH DUONG FURNITURE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0916 063 579
Email:

Fax:
Website:
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2.100.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm gỗ, các linh kiện ngành gỗ

4649(Chính)

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị ngành gỗ

4659

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gỗ các loại và gỗ chế biến, gỗ sơ chế có 
nguồn gốc hợp pháp; gỗ xây dựng, tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế 
biến; gỗ ván lạng, ván ép, ván MDF, ván Okal; gỗ các loại; sơn 
và vecni 

4663

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn nguyên liệu, vật liệu ngành gỗ
- Bán buôn mùn cưa, dăm bào

4669

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty 
kinh doanh

8299

6. Cho thuê xe có động cơ 7710

7. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

8. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

9. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

10. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Gia công các sản phẩm khác từ gỗ 

1629

11. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:  Sản xuất, gia công các linh kiện ngành gỗ

2599

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

13. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

14. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ gỗ cây và gỗ chế biến; đồ thủ công mỹ nghệ 
bằng gỗ

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1THẠCH THỊ 
MỸ ÂN

Việt 
Nam

Ấp Phước Quới, Xã 
Phú Tân, Huyện Châu 
Thành, Tỉnh Sóc 
Trăng, Việt Nam

100.000.000 4,800 094190011888

2NGUYỄN 
MINH 
HOÀNG

Việt 
Nam

Thôn Xuân Tiến, Xã 
Phong Bình, Huyện 
Gio Linh, Tỉnh Quảng 
Trị, Việt Nam

1.000.000.000 47,600 045091007896

3NGUYỄN 
MẠNH 
HIỀN

Việt 
Nam

Số 20/24, Khu phố 
Bình Quới A, Phường 
Bình Chuẩn, Thành 
phố Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam

500.000.000 23,800 038074015980

4NGUYỄN 
ĐỨC THIỆN

Việt 
Nam

Số 76/1B35 Lê Văn 
Chí, Phường Linh 
Trung, Thành phố 
Thủ Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

400.000.000 19,000 042084009978

5NGUYỄN 
HỮU THỌ

Việt 
Nam

Thôn 16, Xã Ea Lê, 
Huyện Ea Súp, Tỉnh 
Đắk Lắk, Việt Nam

100.000.000 4,800 066093003152

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       045091007896
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Xuân Tiến, Xã Phong Bình, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thửa đất số 403, 404, 405, Tờ bản đồ số D3(DC14), Đường Lê Thị 
Trung, Khu phố Bình Phước A, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN MINH HOÀNG Nam

26/04/1991 Kinh Việt Nam

10/03/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốcChức danh:
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